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LỚP 10 
	Biết (4 điểm)
	Hiểu (4 điểm)
	Vận dụng (2 điểm)

	1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
2. Tốc độ trung bình của phản ứng hóa học
3. Bổ túc phương trình phản ứng thể hiện tính chất, điều chế halogen, hydrogen halide
	1. Nêu hiện tượng và viết phương trình giải thích tính chất của halogen, hydrogen halide
2. Ứng dụng của halogen, hydrogen halide
3. Bài toán kim loại tác dụng với halogen
	1. Hỗn hợp chất (kim loại, muối) tác dụng với HCl



LỚP 11
	Biết (4 điểm)
	Hiểu (4 điểm)
	Vận dụng (2 điểm)

	1. Bổ túc phương trình phản ứng ancol – phenol, andehit
2. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất ancol, andehit
3. Bài toán tính theo công thức:
- Ancol, phenol tác dụng với kim loại
- Ancol tác dụng với CuO
- Phenol tác dụng với dung dịch kiềm
	1. Nêu hiện tượng và viết phương trình giải thích tính chất ancol – phenol, andehit
2. Bài toán tính theo công thức:
- Phenol, andehit tác dụng dung dịch brom
- Andehit tác dụng dung dịch AgNO3 trong NH3
	1. Xác định công thức phân tử các chất
- Ancol phản ứng với kim loại
- Đốt cháy ancol no đơn chức, andehit no đơn chức
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